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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, Cục Viễn thông tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Thông tư được xây dựng để thay thế toàn bộ Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT và Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT, bảo đảm thống nhất với Luật Viễn thông năm 2023, Nghị định số 163/2024/NĐ-CP và yêu cầu quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông trong bối cảnh chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và kiểm tra chuyên ngành theo rủi ro.
Dự thảo Thông tư không quy định trực tiếp thủ tục hành chính về công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông. Tại Điều 7, dự thảo chỉ quy định trách nhiệm thực hiện công bố chất lượng trước khi cung cấp dịch vụ cho công cộng và dẫn chiếu hồ sơ, trình tự, cách thức, thời hạn, cơ quan giải quyết theo văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính công bố chất lượng dịch vụ viễn thông. Thủ tục này đã được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được cắt giảm, đơn giản hóa tại Thông tư số 21/2026/TT-BKHCN ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; do đó dự thảo không quy định trùng lặp về thủ tục hành chính.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Việc đánh giá nhằm xác định rõ sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính có liên quan trong dự thảo; làm rõ khả năng thúc đẩy chuyển đổi số, giảm thời gian xử lý hồ sơ và chuẩn hóa kết quả giải quyết; đồng thời bảo đảm hồ sơ dự thảo được lập đúng biểu mẫu hiện hành.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
Dự thảo Thông tư không quy định thủ tục hành chính: không ban hành mới, không sửa đổi, bổ sung và không bãi bỏ thủ tục hành chính. Đối với thủ tục công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với dịch vụ thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, Điều 7 dự thảo chỉ quy định trách nhiệm thực hiện và dẫn chiếu việc giải quyết thủ tục theo văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính công bố chất lượng dịch vụ viễn thông. Thủ tục này đã được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết và đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại Thông tư số 21/2026/TT-BKHCN ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Để bảo đảm tính đầy đủ của hồ sơ đánh giá, nội dung thủ tục công bố chất lượng dịch vụ viễn thông được dẫn chiếu (theo Thông tư số 21/2026/TT-BKHCN) như sau: doanh nghiệp viễn thông nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính thông qua Bộ phận Một cửa, hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia; thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ; kết quả giải quyết là “Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” theo mẫu tại Phụ lục III, đồng thời Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Cục Viễn thông một bản sao để phối hợp quản lý; trường hợp không chấp thuận thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Sự cần thiết: Việc dự thảo không quy định trùng lặp thủ tục hành chính mà dẫn chiếu đến văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính là cần thiết, phù hợp với chủ trương phi thủ tục hóa và bảo đảm thống nhất một đầu mối quy định thủ tục. Trách nhiệm công bố chất lượng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng vẫn được duy trì như một biện pháp quản lý nhà nước trực tiếp đối với chất lượng dịch vụ.
Tính hợp lý: Việc tách nội dung thủ tục hành chính sang văn bản chuyên về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm không trùng lặp, không phát sinh thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện mới trong dự thảo Thông tư. Dự thảo chỉ kế thừa và làm rõ trách nhiệm công bố, công khai chất lượng của doanh nghiệp, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Thông tư quản lý chất lượng chuyên ngành.
Tính hợp pháp: Việc dẫn chiếu phù hợp với Luật Viễn thông năm 2023, Nghị định số 163/2024/NĐ-CP, Nghị định số 133/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 21/2026/TT-BKHCN. Dự thảo không quy định thêm giấy tờ ngoài phạm vi cần thiết, không đặt ra yêu cầu, điều kiện mới, không phát sinh phí, lệ phí.
Chi phí tuân thủ: Do không trực tiếp quy định thủ tục hành chính, dự thảo Thông tư không làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. 
2. Việc phân quyền, phân cấp
Thủ tục công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đã được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Thông tư số 21/2026/TT-BKHCN; cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Cục Viễn thông phối hợp quản lý. Dự thảo Thông tư bảo đảm thống nhất với chủ trương phân cấp nêu trên: cập nhật Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trên địa bàn theo thẩm quyền, phân cấp, ủy quyền (Điều 2). Bản thân dự thảo không đặt ra nội dung phân quyền, phân cấp mới ngoài các nội dung đã được quy định tại văn bản phân cấp thủ tục hành chính.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Dự thảo có tác động tích cực và trực tiếp đối với việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. Dự thảo chuyển mạnh sang quản lý dựa trên dữ liệu: yêu cầu doanh nghiệp xây dựng, số hóa và quản trị cơ sở dữ liệu chất lượng dịch vụ (Điều 13); thực hiện chế độ báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo (Điều 14); cho phép kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử (Điều 17, Điều 18); bổ sung hoạt động khảo sát chất lượng dịch vụ truy nhập Internet theo trải nghiệm người sử dụng và công khai dữ liệu theo địa bàn (Điều 22); tăng cường công khai thông tin chất lượng trên môi trường điện tử (Điều 9, Điều 10). Các quy định này góp phần chuẩn hóa dữ liệu, tăng khả năng theo dõi, giám sát, giảm hồ sơ giấy và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước dựa trên dữ liệu. Riêng việc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và trả kết quả điện tử đối với thủ tục công bố chất lượng được thực hiện theo Thông tư số 21/2026/TT-BKHCN.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới
Dự thảo không có quy định phân biệt đối xử theo giới. Đối tượng thực hiện thủ tục là doanh nghiệp viễn thông; quyền, nghĩa vụ và cách thức thực hiện được áp dụng thống nhất, bình đẳng, không tạo ra rào cản khác biệt theo giới.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Dự thảo không đặt ra quy định đặc thù liên quan đến chính sách dân tộc. Thủ tục được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc; không phát sinh nội dung hạn chế hoặc bất lợi riêng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
III. PHỤ LỤC
Dự thảo Thông tư không quy định thủ tục hành chính (không ban hành mới, không sửa đổi, bổ sung, không bãi bỏ) nên không kèm theo biểu mẫu đánh giá tác động và biểu mẫu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. 
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